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THÔNG BÁO 
Kết quả Vòng Sơ khảo và công tác chuẩn bị Vòng thi khu vực 

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 

 
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TWĐTN-KHCN ngày 12/01/2023 của 

Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần 

thứ XXIX, năm 2023”, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng 

trẻ đã tổ chức Vòng Sơ khảo Hội thi. Căn cứ Thể lệ Hội thi, Quy chế thi và kết 

quả thi của các thí sinh,  Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng 

trẻ thông báo kết quả Vòng thi Sơ khảo và công tác chuẩn bị Vòng thi khu vực 

như sau: 

1. Công nhận kết quả và lựa chọn thí sinh tham gia Vòng Khu vực 

(có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Hủy kết quả thi đối với 11 thí sinh vi phạm Quy chế thi: có bài thi 

giống với thí sinh khác (Hội đồng Giám khảo đã thẩm định và kết luận), quá 

trình thi không đảm bảo theo yêu cầu của Ban Tổ chức như: tắt micro, trao đổi 

với người khác (danh sách được gửi trực tiếp tới từng thí sinh vi phạm). 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức Vòng thi khu vực: 

3.1. Thí sinh bảng sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3) 

- Thí sinh chuẩn bị thuyết minh sản phẩm sáng tạo (theo mẫu Ban tổ chức 

cung cấp) và thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo qua nền tảng MS Teams. 

- Thời gian: ngày 18/6/2023 (có lịch thi chi tiết). 

- Thi trực tuyến, Ban Tổ chức gửi link phòng thi, hướng dẫn thi thông qua 

e-mail của phụ huynh và thí sinh. 

3.2. Thí sinh bảng lập trình (bảng A, B, C1 và C2) 

a) Khu vực miền Bắc: 

- Thời gian: buổi sáng (từ 07h00) ngày 25 tháng 6 năm 2023. 

- Địa điểm: Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (Newton Grammar School), 

Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt – Khu đô thị mới Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. 



b) Khu vực miền Nam: 

- Thời gian: buổi sáng (từ 07h00) ngày 25 tháng 6 năm 2023. 

- Địa điểm: Số 01 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Khu vực miền Trung: 

- Thời gian: buổi sáng (từ 07h00) ngày 02 tháng 7 năm 2023. 

- Địa điểm: Số 170 An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

4. Lưu ý đối với thí sinh tham gia Vòng Khu vực: 

- Thí sinh hoàn thiện Phiếu thông tin cá nhân (theo mẫu gửi kèm) có xác 

nhận (ký và đóng dấu) của trường đang theo học, sau đó scan và gửi qua link 

cho Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 05/7/2023. Chi tiết xem tại: 

https://bit.ly/thtphieutt2023 

- Thí sinh có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự (khuyến khích mặc đồng 

phục trường). 

- Thí sinh các bảng lập trình A, B, C1 và C2 làm bài tại hệ thống thi 

https://tinhoctre.vn/  

- Thí sinh bảng A, B sử dụng hệ thống máy tính được Ban Tổ chức cài đặt 

sẵn các môi trường làm việc (Bảng A: Scrath 3.0, Python, Thonny; Bảng B: 

Free Pascal, Codeblock, DevC++, Python, Thonny). 

- Thí sinh bảng C1, C2 mang theo laptop (cài đặt sẵn các môi trường làm 

việc), ổ cắm chuyền; đối với bảng C1 thi theo đội, 02 thí sinh chỉ sử dụng 01 

laptop; Ban Tổ chức chuẩn bị phòng thi, wifi và nguồn điện tổng. 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, điện thoại: (024) 3577 2353, 

email: tainangviet.twd@gmail.com hoặc đ/c Nguyễn Sỹ Vinh – Trưởng phòng 

Khoa học Công nghệ, điện thoại: 0988 086 273. 

Trân trọng cảm ơn. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TWĐ (để b/c); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

https://bit.ly/thtphieutt2023
https://tinhoctre.vn/
mailto:tainangviet.twd@gmail.com


DANH SÁCH 
THÍ SINH ĐƯỢC CHỌN THAM GIA VÒNG THI KHU VỰC 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIX, NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số: 106 -TB/KHCN của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Bảng A – Khối tiểu học 
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1 SK23A_438 400 1 Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Hoàng Hải Nam 2012 Nam Kinh Lớp 5A5 Trường tiểu học Nguyễn Trãi 

2 SK23A_594 390 2 Miền Bắc Hà Nội Lê Quang Vinh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A1, Trường TH Lê Văn Tám, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

3 SK23A_713 380 3 Miền Bắc Hà Nội Lê Kỳ Sâm 2013 Nam Kinh Lớp 4G0, Trường tiểu học I-sắc Niu-tơn 

4 SK23A_471 360 4 Miền Bắc Hà Nội Doãn Tùng Lâm 2013 Nam Kinh 
lớp 4G0, trường TH I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

5 SK23A_15 360 5 Miền Bắc Hà Nội Trương Mi Na 2014 Nữ Kinh 
Lớp 3G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

6 SK23A_797 340 6 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Trần Kim Ngân 2012 Nữ Kinh 
lớp 5A2, Trường TH Đông Thành 2, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

7 SK23A_1867 340 7 Miền Bắc Bắc Giang Nguyễn Đặng Việt Hoàng 2012 Nam Kinh 
Lớp 5C, trường Tiểu học Bích Động, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

8 SK23A_1775 340 8 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Minh Đức 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A5, Trường TH Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 

Hà Nội 

9 SK23A_479 340 9 Miền Bắc Hải Phòng Hoàng Nguyễn Vân Lam 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5A5- Trường tiểu học Nguyễn Trãi- Quận Ngô 

Quyền- Hải Phòng 

10 SK23A_1575 340 10 Miền Bắc Hà Nội Trương Mi Chi 2014 Nữ Kinh 
3A1, Trường tiểu học Lương Yên, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

11 SK23A_3 340 11 Miền Bắc Hà Nội Lê Đức Hoàng Khôi 2013 Nam Kinh 
Lớp 4A0, Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao 

Hà Nội 

12 SK23A_1603 340 12 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Trường Giang 2013 Nam Kinh 
Lớp 4A2, Trường TH Hoàng Mai, Quận Hoàng 

Mai, Tp Hà Nội 
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13 SK23A_50 340 13 Miền Bắc Hà Nội Lê Nguyễn Nhật Minh 2012 Nam Kinh Lớp 5A1, trường tiểu học quốc tế Alaska 

14 SK23A_24 340 14 Miền Bắc Hà Nội Hoàng Hải Minh Long 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A1, Trường Thăng Long Kidsmart, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

15 SK23A_140 340 15 Miền Bắc Hải Dương Nguyễn Thái Sơn 2012 Nam Kinh 
Lớp 5C, Trường Tiểu học Tân Trường 1, Xã Tân 

Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương 

16 SK23A_988 340 16 Miền Bắc Hà Nội Trần Bảo Quân 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A3, Trường tiểu học Phú Cường, Sóc Sơn, 

Hà Nội 

17 SK23A_601 320 17 Miền Bắc Hà Nội Lê Đức Minh 2014 Nam Kinh 3K trường tiểu học Kim Liên 

18 SK23A_231 310 18 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 4C1, trường tiểu học Archimedes Academy, 

phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

19 SK23A_2008 310 19 Miền Bắc Hà Nội Phan Hoàng Minh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A5, trường TH Ngô Sĩ Kiện, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

20 SK23A_1054 310 20 Miền Bắc Hà Nội Vương Hoàng Long 2012 Nam Kinh 
lớp 5C0, trường Issac Newton, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội 

21 SK23A_880 310 21 Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Lý Châu Long 2012 Nam Kinh Lớp 5A1, Trường TH Nguyễn Huệ, Hải Phòng 

22 SK23A_705 300 22 Miền Bắc Hà Nội Vũ Anh Tuấn 2012 Nam Kinh Lớp 5B, trường Tiểu học Trung Yên 

23 SK23A_1922 290 23 Miền Bắc Hà Nội Đào Đức Giang 2012 Nam Kinh 
Lớp 5G1, trường Tiểu học Newton Goldmark, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

24 SK23A_218 280 24 Miền Bắc Hà Nội Chu Quang Thái Huy 2012 Nam Kinh Lớp 5C0, trường Newton Cơ Sở 1 

25 SK23A_18 280 25 Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Phúc Hiếu 2012 Nam Kinh Lớp 5A12 Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai 

26 SK23A_31 280 26 Miền Bắc Hà Nội Trịnh Hải Dương 2012 Nam Kinh 
Lớp 5C, Trường Tiểu học Newton Goldmark, 

Thành phố Hà Nội 

27 SK23A_1732 280 27 Miền Bắc Hà Nội Lê Quốc Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 4A4 trường Alpha School 

28 SK23A_1703 260 28 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Mạnh Khôi 2013 Nam kinh 4G0, trường Newton 5 

29 SK23A_367 260 29 Miền Bắc Hà Nội Trần Hoàng Khang 2014 Nam Kinh TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRUNG YÊN 

30 SK23A_2334 257 30 Miền Bắc Hà Nội Đào Trần Minh Khôi 2012 Nam Kinh 5G0- Trường Tiểu học THCS Newton5 

31 SK23A_1890 257 31 Miền Bắc Hải Dương Cao Phương Thảo 2013 Nữ Kinh 4A, trường tiểu học Thất Hùng 

32 SK23A_124 250 32 Miền Bắc Hà Nội Kiều Phúc Minh 2013 Nam Kinh 
Lớp 4A4, Trường tiểu học Mai Động, quận Hoàng 

Mai, Hà Nội 

33 SK23A_1973 250 33 Miền Bắc Hà Nội NGUYỄN MINH ĐỨC 2012 Nam Kinh 
lớp 5A3 trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

34 SK23A_1761 250 34 Miền Bắc Bắc Ninh Vũ Minh Nhật 2012 Nam Kinh Lớp 5A3, Trường Tiểu Học Suối Hoa, Bắc Ninh 
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35 SK23A_68 250 35 Miền Bắc Hà Nội Khương Hoàng Huy Vũ 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A6, trường tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội 

36 SK23A_1489 250 36 Miền Bắc Vĩnh Phúc Dương Trọng Nghĩa 2012 Nam Kinh lớp 5a6,Trường Tiểu học Lưu Quý An 

37 SK23A_802 250 37 Miền Bắc Hà Nội cao quỳnh anh 2012 Nữ kinh lớp 5a2, trường tiểu học thịnh liệt 

38 SK23A_1788 240 38 Miền Bắc Hải Phòng Tạ Gia Lộc 2013 Nam Kinh 
4A6 , Tiểu học Đinh tiên Hoàng, Quận Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

39 SK23A_1400 240 39 Miền Bắc Vĩnh Phúc Tạ Nguyên Hạo Nam 2012 Nam Kinh 
lớp 5a3 trường tiểu học Lưu Quý An phường Hùng 

Vương thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

40 SK23A_578 240 40 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Quốc Khánh 2013 Nam Kinh 
Lớp 4B, trường Tiểu Học Dịch Vong A, quận Cầu 

Giấy Hà Nội 

41 SK23A_53 240 41 Miền Bắc Hà Nội Tống Nguyên Vũ 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A1, trường tiểu học Alphaschool, Hoài Đức, 

Hà Nội 

42 SK23A_1097 240 42 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Ngọc Cao Phong 2012 Nam Kinh 
Lớp 5G trường TH, THCS, THPT thực nghiệm 

KHGD 

43 SK23A_103 240 43 Miền Bắc Hà Nội Phạm Đỗ Minh Vũ 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A0, trường TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội 

44 SK23A_499 230 44 Miền Bắc Hà Nội Vũ Quỳnh Chi 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5A7. Trường Tiểu học Dương Xá, xã Dương 

Xá, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

45 SK23A_1046 227 45 Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Thùy Linh 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5A7 trường TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận 

Lê Chân, TP Hải Phòng 

46 SK23A_93 220 46 Miền Bắc Hải Phòng Ngô Minh Duy 2012 Nam Kinh Lớp 5a8, TH Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 

47 SK23A_2293 220 47 Miền Bắc Quảng Ninh Ngô Cao Lam Giang 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5E, trường Tiểu học Quyết Thắng, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh 

48 SK23A_153 200 48 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Khoa Đăng 2013 Nam Kinh lớp 4a8 trường tieeyr học dịch vọng b, cầu giấy 

49 SK23A_1817 200 49 Miền Bắc Hưng Yên Đỗ Xuân Khanh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A7 trường Tiểu học TT Yên Mỹ 1, huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

50 SK23A_65 200 50 Miền Bắc Hà Nội Cao Lan Chi 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5CI11, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

51 SK23A_2084 340 1 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh CÁP HOÀNG DŨNG 2013 Nam Kinh 
Lớp 4.4, Trường Tiểu Học Trương Đinh, Quận 12, 

TP HCM 

52 SK23A_1964 340 2 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Bá Thái Bảo 2013 Nam Kinh 
Lớp 4/3 trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

53 SK23A_1145 320 3 Miền Nam Bình Dương Võ Hoàng Long 2012 Nam Kinh Lớp 5/6, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, Thủ Dầu 
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54 SK23A_637 310 4 Miền Nam Bình Thuận Đặng Hòa Bình 2012 Nam Kinh 
Lớp 5B, Trường Tiểu học Tân Đức 1, huyện Hàm 

Tân, tỉnh Bình Thuận 

55 SK23A_2280 307 5 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Bùi Chí Bảo 2013 Nam Kinh Lớp 4/4, Trường Tiểu Học Trương Định, Quận 12 

56 SK23A_2206 307 6 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Vũ Phong 2012 Nam Kinh Lớp 5.7 Trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm 

57 SK23A_579 280 7 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 2014 Nam Kinh 
Lớp 3/3, Truờng Tiểu học Quang Vinh, Biên Hoà, 

Đồng Nai 

58 SK23A_16 280 8 Miền Nam Tiền Giang Nguyễn Viết Khoa 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/1 trường tiểu học Bùi Thanh Liêm, huyện 

Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang 

59 SK23A_100 280 9 Miền Nam Đồng Nai Trần Minh Triết 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/4 Trường tiểu Học Trịnh Hoài Đức, TP Biên 

Hòa Tỉnh Đồng Nai 

60 SK23A_2198 270 10 Miền Nam Bình Thuận Trần Thái Hà 2023 Nữ kinh Lớp 5a, Trường Tiểu Học Lương Sơn 2 

61 SK23A_2199 265 11 Miền Nam Đồng Nai Lê Gia Khánh 2014 Nam Kinh 
Lớp 3/4, trường tiểu học Lý Thường Kiệt, Biên 

Hòa, Đồng Nai 

62 SK23A_207 260 12 Miền Nam Đồng Tháp Dương Trí Minh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/8, trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa 

Đéc 

63 SK23A_2197 260 13 Miền Nam Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu 2012 Nam Kinh Lớp 5.4, trường TH Đông Hoà B 

64 SK23A_1992 250 14 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Như An 2013 Nữ Kinh 
Lớp 4/8 trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

65 SK23A_1836 240 15 Miền Nam Bình Phước trương anh quân 2023 Nam kinh lớp 5 trường tiểu học Tân Phú 

66 SK23A_1781 240 16 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh CAO MINH KHÔI 2012 Nam kinh 
Lớp 5/1, trường tiểu học HỒ BIỂU CHÁNH, 

huyện gò công tây, tỉnh Tiền Giang 

67 SK23A_693 240 17 Miền Nam An Giang Nguyễn Việt Tiến 2014 Nam Kinh Lớp 3B Trường TH Bán Trú Hùng Vương 

68 SK23A_1957 227 18 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Hà Minh Dũng 2012 Nam Kinh 
Lớp 5.3, trường TH Lê Lợi, phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

69 SK23A_2210 200 19 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Viết Nhân 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/4, Trường Tiểu học Trương Định, quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

70 SK23A_176 200 20 Miền Nam Bến Tre Trần Phú Thịnh 2012 Nam Kinh 
lớp 5.1 Trường TH Hương Mỹ 1, ấp Thị, xã Hương 

Mỹ, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre 

71 SK23A_1335 180 21 Miền Nam Hậu Giang Đặng Minh Thái 2023 Nam Kinh 5B 

72 SK23A_118 180 22 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 2013 Nữ Kinh Lớp 4/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân TP.HCM 

73 SK23A_1925 180 23 Miền Nam Đồng Nai trương đình dương 2012 Nam Kinh Lớp 5/5 trường tiểu học Tân Mai 2 phường phước 
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74 SK23A_186 180 24 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Gia Khang 2015 Nam Kinh 2B2, Vinschool Golden River 

75 SK23A_1977 180 25 Miền Nam Đồng Tháp 
DƯƠNG NGUYỄN 

MINH KHANG 
2012 Nam Kinh 5/1 trường Tiểu học Vĩnh Phước 

76 SK23A_605 180 26 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Nhã Hân 2012 Nữ Kinh Vinschool Golden River 

77 SK23A_2193 170 27 Miền Nam Bình Dương 
Nguyễn Quang Trường 

Long 
2012 Nam Kinh Lớp 5/8, trường tiểu học Mỹ Phước 

78 SK23A_1605 167 28 Miền Nam Kiên Giang Ngô Nguyễn Thiên Long 2012 Nam Kinh Lớp 5/1 trường Tiểu học Thị trấn Kiên Lương 1 

79 SK23A_1856 160 29 Miền Nam Tây Ninh Nguyễn Thành Đạt 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Thị Xã 

Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh 

80 SK23A_2123 160 30 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hiếu Minh Quân 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/7, Trường Tiểu học Minh Đạo, quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

81 SK23A_521 150 31 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Văn Hải Phong 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/3, trường TH Chi Lăng, Quận Gò Vấp, Tp 

HCM 

82 SK23A_2238 142 32 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Kiến Văn 2013 Nam Kinh lớp 4A3 - trường TH Lý Tự Trọng 

83 SK23A_2346 140 33 Miền Nam Đồng Tháp Nguyễn Minh Đăng 2012 Nam Kinh 
Lớp 5.1 trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

84 SK23A_1393 132 34 Miền Nam Đồng Nai Phay Võ Nhật Anh 2012 Nam Tày 
Lớp 5.6, Trường TH Kim Đồng, TT Gia Ray, Xuân 

Lộc, Đồng Nai 

85 SK23A_2239 117 35 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hiếu Phong 2013 Nam Kinh Lớp Bốn 7, trường tiểu học Hồng Hà 

86 SK23A_1886 110 36 Miền Nam Bình Dương Ngô Thiên Vương 2012 Nam Kinh Lớp 5.9,trường tiểu học Tân Đông Hiệp C 

87 SK23A_1058 110 37 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Đinh Thành Phong 2013 Nam Kinh 
Lớp 4/5 Trường tiểu học Phong Phú, Thành phố 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 

88 SK23A_2167 110 38 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Hoàng Đức Trí 2012 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học Quang Trung 

89 SK23A_1829 107 39 Miền Nam Đồng Nai Nguyễn Huy Nam Hải 2011 Nam Kinh 4/5, Trường TH Kim Đồng, Xuân Lộc, Đồng Nai 

90 SK23A_1985 100 40 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Mai Bá Quân 2013 Nam Kinh 
Lớp 4/2, trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố 

Vũng Tàu 

91 SK23A_1987 100 41 Miền Nam Đồng Tháp Nông Chí Hào 2012 Nam Kinh Lớp 5/3 Trường tiểu học Bùi Thị Xuân 

92 SK23A_52 100 42 Miền Nam Tiền Giang Huỳnh Lê Tường An 2014 Nữ Kinh 
Lớp Ba 8, trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

93 SK23A_2168 100 43 Miền Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Đinh Thiên Bảo 2012 Nam Kinh Lớp 5A5, trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

94 SK23A_1184 100 44 Miền Nam TP. Hồ Chí Minh Võ Yên Hào 2012 Nam Kinh Lớp 5.5, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, Quận 
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95 SK23A_48 100 45 Miền Nam Tiền Giang Lý Gia Khang 2014 Nam Kinh 
Lớp Ba 8, trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

96 SK23A_549 400 1 Miền Trung Quảng Nam Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5A, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Thành 

phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 

97 SK23A_1796 400 2 Miền Trung Nghệ An Thái Hữu Đạt 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A, Trường tiểu học Thị trấn Yên Thành, Tỉnh 

Nghệ An 

98 SK23A_155 400 3 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Nhân Danh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/4, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng 

99 SK23A_1938 400 4 Miền Trung Đà Nẵng Lữ Thanh Toàn 2023 Nam Kinh 
Lớp 5/1, trường Tiểu học Bạch Đằng, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

100 SK23A_2237 380 5 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Hải Triều 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2, Trường TH Tây Hồ, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng 

101 SK23A_105 340 6 Miền Trung Quảng Trị Lê Thanh Huy 2012 Nam Kinh 5B - Trường TH&THCS Triệu Sơn 

102 SK23A_1926 340 7 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 2013 Nữ Kinh 
Lớp 4C, Trường TH Nghi Đức, thành phố Vinh, 

Tỉnh Nghệ An 

103 SK23A_574 340 8 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Đình Mạnh Dũng 2012 Nam kinh 
Lớp 5/6 Trường TH Hoa Lư , quận Thanh Khê . TP 

Đà Nẵng 

104 SK23A_1865 340 9 Miền Trung Đà Nẵng Trương Huỳnh Thiên Bảo 2012 Nam Kinh 
5/5, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

105 SK23A_1883 340 10 Miền Trung Bình Định Trần Hải Đăng 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/3, trường tiểu học Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

106 SK23A_1115 340 11 Miền Trung Quảng Nam Huỳnh Bảo Nam 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, Tam 

Hòa, Núi Thành, Quảng Nam 

107 SK23A_1988 340 12 Miền Trung Lâm Đồng Trần Gia Bảo 2012 Nam Kinh 
Lớp 5a5, Trường tiểu học Hòa Ninh II, Xã Hòa 

Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng 

108 SK23A_856 340 13 Miền Trung Đà Nẵng Phùng Văn Tấn Điền 2012 Nam Kinh Lớp 5/4, Trường TH Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. 

109 SK23A_612 330 14 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Bảo Khánh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2, trường TH Phan Thanh, Quận Hải Châu, 

tp Đà Nẵng 

110 SK23A_1127 330 15 Miền Trung Đà Nẵng Trần Ngọc Minh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Quận Hải 

Châu, Thành Phố Đà Nẵng 

111 SK23A_1740 310 16 Miền Trung Nghệ An Võ Hoàng Phúc 2012 Nam Kinh 
Lớp 5C, trường PT THSP Đại học Vinh, thành phố 

Vinh, nghệ An 
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112 SK23A_1725 310 17 Miền Trung Nghệ An Ngô Phương Lan 2023 Nữ Kinh 
Lớp 4C, Trường Tiểu học Quang Trung, Thành 

phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

113 SK23A_1916 300 18 Miền Trung Nghệ An Trần Võ Lâm 2013 Nam Kinh 
Lớp 4C, trường TH Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

114 SK23A_566 300 19 Miền Trung Đà Nẵng nguyễn thanh gia huy 2012 Nam kinh 
5/9 trường tiểu học Phù Đổng quận hải châu thành 

phố đà nẵng 

115 SK23A_273 300 20 Miền Trung Đà Nẵng Bùi Trần Như Ý 2013 Nữ Kinh 
Lớp 4/4 Trường Tiểu Học Hoa Lư P. Vĩnh Trung 

Q. Thanh Khê TP. Đà Nẵng 

116 SK23A_1971 290 21 Miền Trung Gia Lai Nguyễn Đức Phổ 2012 Nam Kinh 
5A1, trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

117 SK23A_1323 285 22 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hải Dương 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2 , trường TH Trần Quốc Toản , quận Sơn 

trà , thành phố Đà Nẵng 

118 SK23A_969 280 23 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Thành Long Hải 2012 Nam Kinh Lớp 5/4 trường tiểu học Lý Tự Trọng 

119 SK23A_538 280 24 Miền Trung Bình Định 
TRƯƠNG NGUYÊN 

KHẢI 
2012 Nam Kinh 

Lớp 5/4 trường tiểu học Ông Ích Khiêm, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

120 SK23A_1792 280 25 Miền Trung Đà Nẵng Ngô Quốc Huy 2012 Nam Kinh Lớp 5/4, Trường TH Trần Nhân Tông 

121 SK23A_1869 280 26 Miền Trung Lâm Đồng Nguyễn Hoàng Nam 2012 Nam Kinh 
5A1 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyển -Bảo Lâm-

Lâm Đồng 

122 SK23A_1891 280 27 Miền Trung Khánh Hòa 
Nguyễn Hoàng Minh 

Nhật 
2012 Nam Kinh 

Lớp 5/1, trường Tiểu học Phương Sài, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

123 SK23A_377 277 28 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Hữu Khang 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/3 Trường Lý Công Uẩn Quận Hải Châu 

Thành phố Đà Nẵng 

124 SK23A_1724 270 29 Miền Trung Nghệ An Cao Vũ Nam 2012 Nam Kinh 
Lớp 5B, Trường Tiểu học Hoà Hiếu 1, thị xã Thái 

Hoà, tỉnh Nghệ An 

125 SK23A_1917 270 30 Miền Trung Thanh Hóa LÊ MINH HẢI 2012 Nam kinh 
LƠP 5A TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ LONG 1- HÀ 

LONG - HÀ TRUNG - THANH HÓA 

126 SK23A_436 260 31 Miền Trung Đà Nẵng Trần Hoàng Minh 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/2 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ Hải Châu 

Đà Nẵng 

127 SK23A_1918 255 32 Miền Trung Đà Nẵng Trần Anh Hào 2012 Nam kinh 
Lớp 5/2 Trường tiểu học Nguyễn Du, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

128 SK23A_1946 250 33 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Đức Hoàng 2023 Nam KINH 
4D, TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN, TP 

VINH, TỈNH NGHỆ AN 

129 SK23A_1470 250 34 Miền Trung Đà Nẵng ĐẶNG TRẦN ĐÌNH 2012 Nam kinh lớp 5 ,trường Tiểu học Phan Thanh 
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130 SK23A_1077 250 35 Miền Trung Đà Nẵng Phạm Trần Nhật Minh 987 Nam kinh 
Lớp 5/10 ,trường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi, 

Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

131 SK23A_2236 250 36 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Trí Kiên 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/5, trường THCS Huỳnh Ngọc Huệ, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà nẵng 

132 SK23A_1067 247 37 Miền Trung Bình Định Lưu Lê Khiêm 2012 Nam Kinh 
Lớp 5A2, Trường Tiểu Học Cát Hiệp, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định 

133 SK23A_1206 247 38 Miền Trung Đà Nẵng Mai Phạm Mi Hân 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5/2, trường Tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải 

Châu, Đà Nẵng 

134 SK23A_792 240 39 Miền Trung Nghệ An Thái Hải Nam 2012 Nam Kinh 
lớp 5A, Trường Hermann Gmeiner, Thành phố 

Vinh, Nghệ An 

135 SK23A_494 240 40 Miền Trung Đà Nẵng 
Trần Nguyễn Thiên 

Hương 
2013 Nam Kinh 

Lớp 4/3, Trường TH Trần Văn Dư, P Hòa Xuân, Q 

Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

136 SK23A_1136 240 41 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Anh Quân 2012 Nam Kinh 5/8, Thái Thị Bôi 

137 SK23A_998 240 42 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Quỳnh Nhi 2012 Nữ Kinh 
Lớp 5/4, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Quận 

Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng 

138 SK23A_2134 240 43 Miền Trung Đà Nẵng Lê Tấn Phát 2012 Nam Kinh 
lớp 5/2 trường tiểu học Lê Lai Quân Hải Châu 

Thành phố Đà Nẵng 

139 SK23A_652 240 44 Miền Trung Đà Nẵng Lê Hữu Hoàng Long 2012 Nam Kinh 
Lớp 5/1. Trường tiểu học số 2 Hòa Tiến - Hòa 

Vang - TP. Đà Nẵng 

140 SK23A_638 240 45 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Đức Gia Khiêm 2013 Nam Kinh Lớp 4/5, trường tiểu học Ngô Mây, TP Đà Nẵng 

141 SK23A_1915 240 46 Miền Trung Khánh Hòa Nguyễn Quang Thành 2012 Nam Kinh Lớp 5/5 , Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 

142 SK23A_1947 240 47 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Đức Quân 2013 Nam Kinh 
4D, TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG SƠN, TP 

VINH, TỈNH NGHỆ AN 

143 SK23A_1488 240 48 Miền Trung Đà Nẵng Trương Bảo Nam 2013 Nam Kinh 
Lớp 4/1, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, quận Hải 

Châu, Thành phố Đà Nẵng 

144 SK23A_2228 230 49 Miền Trung Nghệ An Ngô Gia Hiếu 2013 Nam Kinh Lớp 4A, trường TH Trung Đô 

145 SK23A_1828 230 50 Miền Trung Nghệ An Bùi Hoàng Duy 2013 Nam Kinh 
lớp 4C, Trường tiểu học Hồng Sơn, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

Danh sách này gồm 145 thí sinh./. 
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1 SK23B_578 180 1 Miền Bắc Hà Nội Vũ Tiến Minh 2009 Nam Kinh 
Lớp 8C1, trường ARCHIMEDES ACADEMY, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội 

2 SK23B_29 180 2 Miền Bắc Hà Nội Trần An Thái 2010 Nam Kinh 
Lớp 7A8, Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

3 SK23B_754 175 3 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Thế 

Hiển 
2008 Nam Kinh 9A2, trường THCS Cầu Giấy 

4 SK23B_470 172 4 Miền Bắc Vĩnh Phúc Bùi Đức Mạnh 2009 Nam Kinh 
Lớp 8A3, trường THCS Yên Lạc, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

5 SK23B_572 165 5 Miền Bắc Hà Nội 
Lê Đình Tuệ 

Minh 
2023 Nam Kinh 

Lớp 8H2, Trường THCS Trưng Vương, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

6 SK23B_88 156 6 Miền Bắc Hà Nội 
Đào Viết Tuấn 

Kiệt 
2010 Nam Kinh 

7 A0 trường liên cấp tiểu học và THCS Ngôi sao 

Hà Nội 

7 SK23B_291 156 7 Miền Bắc Quảng Ninh 
Nguyễn Hải 

Anh 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9B, trường THCS Xuân Sơn, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

8 SK23B_527 156 8 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Hải 

Phong 
2010 Nam Kinh 

Lớp 6D1, trường The Dewey Schools Tây Hồ 

Tây 

9 SK23B_723 155 9 Miền Bắc Hà Nội Phạm Thành 2009 Nam Kinh Lớp 8A4,THCS Ngô Sĩ Liên,Hà Nội 

10 SK23B_601 154 10 Miền Bắc Hà Nội Vũ Hòa Vượng 2009 Nam Kinh 
Lớp 8a5, trường THCS đô thị Việt Hưng, quận 

Long Biên, Hà Nội 

11 SK23B_292 153 11 Miền Bắc Hà Nội Lê Kỳ Nam 2012 Nam Kinh Lớp 5C0, Trường tiểu học I-sắc Niu-tơn 

12 SK23B_96 136 12 Miền Bắc Hà Nội Trần Đăng Hiếu 2009 Nam Kinh 
Lớp 8A Trường THPT chuyên Hà Nội 

Amsterdam 

13 SK23B_735 127 13 Miền Bắc Hưng Yên Phạm Hải Đăng 2008 Nam Kinh 
9A trường THCS Đoàn Thị Điểm - Yên Mỹ - 

Hưng Yên 

14 SK23B_2 110 14 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Hoàng 

Minh Quân 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A, Trường THPT Chuyên Hà Nội 

Amsterdam 

15 SK23B_12 106 15 Miền Bắc Hà Nội 
Đào Khánh 

Nam 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A0, trường Liên cấp Tiểu học và THCS 

Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân, Hà Nội 
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16 SK23B_90 106 16 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Hà Bảo 

Lâm 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A0, trường THCS&THPT Lương Thế 

Vinh, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

17 SK23B_460 106 17 Miền Bắc Hà Nội 
Đoàn Nhật 

Phước 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7C1, trường Tiểu học, THCS và THPT 

Archimedes Đông Anh, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội 

18 SK23B_631 100 18 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Mạnh 

Luân 
2009 Nam Kinh Lớp 8A0, trường THCS Ngôi Sao Hà Nội 

19 SK23B_188 96 19 Miền Bắc Hải Phòng 
VŨ BẢO 

HOÀNG 
2009 Nam Kinh Lớp 8C7 Trường THCS Chu Văn An, Hải Phòng 

20 SK23B_21 96 20 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Đức 

Khải 
2010 Nam Kinh Lớp 7C1, Trường THCS Archimedes Academy 

21 SK23B_30 93 21 Miền Bắc Quảng Ninh Vũ Hoàng Hiệp 2008 Nam Kinh 
Lớp 9B, trường THCS Hoàng Quế - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

22 SK23B_440 90 22 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Trần 

Minh Hiếu 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A Trường THCS Hoàn Kiếm, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

23 SK23B_5 80 23 Miền Bắc Hải Phòng 
Doãn Hoàng 

Long 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6A1, Trường THCS Lê Ích Mộc, huyện thủy 

nguyên, thành phố Hải Phòng 

24 SK23B_9 76 24 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Đăng 

Khánh 
2010 Nam Kinh Lớp 7A8 trường THCS Cầu Giấy 

25 SK23B_51 76 25 Miền Bắc Hà Nội Vũ Quang Ngọc 2009 Nam Kinh 
Lớp 8C1, Trường THCS Archimedes Academy, 

Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

26 SK23B_80 73 26 Miền Bắc Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 2010 Nam Kinh 
Lớp 7E, trường THPT Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, Cầu Giấy, Hà Nội 

27 SK23B_389 73 27 Miền Bắc Hà Nội 
Cao Quốc 

Khánh 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8G0, Trường Liên cấp Newton, Quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 

28 SK23B_469 70 28 Miền Bắc Hà Nội 
Trần Khôi 

Nguyên 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6A0, trường liên cấp tiểu học và trung học 

cơ sở Ngôi Sao Hà Nội 

29 SK23B_225 70 29 Miền Bắc Hà Nội 
Lê Nguyễn 

Phương Trang 
2009 Nữ Kinh Lơp 8A8 THCS Giảng Võ ,Ba Đình, Hà Nội 

30 SK23B_900 66 30 Miền Bắc Hà Nội Tô An Kỳ 2011 Nam Kinh 6H - THCS Trưng Vương 
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hạng 

KV 
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tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

31 SK23B_131 63 31 Miền Bắc Hà Nội 
Nguyễn Nhật 

Phong 
2023 Nam Kinh 

Lớp 7C1, trường THCS Archimedes Academy 

Trung Yên, Hà Nội 

32 SK23B_717 156 1 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Lê Gia Hưng 2008 Nam Kinh Lớp 9A3, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 

33 SK23B_253 156 2 Miền Nam An Giang 
Nguyễn Phú 

Minh Quân 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A1, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Thành 

Phố Long Xuyên 

34 SK23B_579 150 3 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Chí 

Thanh 
2010 Nam kinh lớp 7, trường Newton 

35 SK23B_271 146 4 Miền Nam Bình Thuận 
Thái Nguyên 

Trung 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8G, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận 

36 SK23B_703 145 5 Miền Nam Tiền Giang 
Đoàn Châu Nhật 

Nam 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9.1 trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang 

37 SK23B_689 134 6 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Trần Văn Đức 

Anh 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9/3, Trường THCS Nguyễn Du, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 

38 SK23B_709 126 7 Miền Nam Tiền Giang 
Nguyễn Phan 

Mỹ Tuyên 
2008 Nữ Kinh 

Lớp 9.1 trường THCS Vĩnh Kim, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang 

39 SK23B_716 116 8 Miền Nam Tiền Giang 
Bùi Quốc Vĩnh 

Khang 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9.1, trường THCS Xuân Diệu, Tp. Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 

40 SK23B_613 114 9 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Phạm Bình Nam 2008 Nam Kinh 

Lớp 9A2, Trường THCS Hoa Lư, Phường Tăng 

Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

41 SK23B_724 106 10 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Phú 

Lộc 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8T1, THCS Hoa Lư, TP.Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

42 SK23B_694 100 11 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Hồ Minh Quý 2008 Nam Kinh 

Lớp 9A15, Trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

43 SK23B_409 96 12 Miền Nam Bình Thuận 
Lê Nguyễn 

Thiên Phúc 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8a7, Trường THCS Hùng Vương, thành phố 

Phan Thiết 

44 SK23B_385 96 13 Miền Nam Đồng Nai Hồ Bảo Phúc 2009 Nam Kinh 
Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

45 SK23B_278 90 14 Miền Nam An Giang Phạm Minh Duy 2008 Nam Kinh 
9A2, THCS Lý Thường Kiệt, Mỹ Bình, Long 

Xuyên, An Giang 
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Lớp, trường 

46 SK23B_277 90 15 Miền Nam An Giang 
Huỳnh Đăng 

Thức 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A5, trường trung học cơ sở Lý Thường 

Kiệt, Long Xuyên, An Giang 

47 SK23B_416 90 16 Miền Nam Bình Thuận 
Kiều Quang 

Huy 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A5, Trường THCS Hùng Vương, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

48 SK23B_691 83 17 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Quang 

Chương 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A1, Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

49 SK23B_614 83 18 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Bùi Minh Triết 2009 Nam Kinh 

8A13 trường THCS THPT Chuyên Trần Đại 

Nghĩa 

50 SK23B_609 80 19 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Hoàng Minh 

Quân 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A1, Trường THCS Cửu Long, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

51 SK23B_593 80 20 Miền Nam Hậu Giang 
Tăng Lâm Vân 

Long 
2009 Nam Hoa 

Lớp 8A1 Trường THCS Lê Quí Đôn, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 

52 SK23B_290 70 21 Miền Nam Bình Thuận 
Trần Hữu 

Vương Duy 
2008 Nam Kinh 9G, trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

53 SK23B_310 66 22 Miền Nam Bình Thuận 
Dụng Phan 

Hoàng Long 
2009 Nam Chăm 

Lớp 8A2, Trường THCS Lương Sơn, Huyện Bắc 

Bình, Tỉnh Bình Thuận 

54 SK23B_690 66 23 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Phan Thành 

Hưng 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận 

Tân Bình, TP.HCM 

55 SK23B_175 63 24 Miền Nam 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nguyễn Hoàng 

Nghiệp 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8.2, Trường UK Academy, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

56 SK23B_117 60 25 Miền Nam Bình Thuận 
Văn Công 

Thuyên 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A1, Trường THCS Nguyễn Trãi Thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

57 SK23B_566 180 1 Miền Trung Đà Nẵng 
Dương Quốc 

Tuấn 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9/7, trường THCS Trưng Vương, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

58 SK23B_538 180 2 Miền Trung Quảng Trị 
Nguyễn Hữu 

Việt Phương 
2009 Nam kinh 

Lớp 8A, Trường THCS Triệu Trạch, Triệu 

Phong, Quảng Trị 

59 SK23B_22 180 3 Miền Trung Nghệ An Cao Khắc Mạnh 2008 Nam Kinh 
Lớp 9N, Trường THCS Hà Huy Tập, Thành Phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An 

60 SK23B_872 180 4 Miền Trung Quảng Trị 
Hoàng Bình 

Minh 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 



STT 
SBD Vòng Sơ 

khảo 

Tổng 
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61 SK23B_426 180 5 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Văn 

Minh 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8/4, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

62 SK23B_889 175 6 Miền Trung Quảng Trị 
Nguyễn Hữu 

Phúc 
2009 Nam Kinh Lớp 8D, THCS Nguyễn Du, Đông Hà, Quảng Trị 

63 SK23B_544 172 7 Miền Trung Lâm Đồng La Nguyên Tai 2008 Nam Kinh 
Lớp 9a1 ,trường THCS & THPT Đống Đa, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

64 SK23B_337 156 8 Miền Trung Đà Nẵng 
Đặng Xuân 

Minh Khôi 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8/1, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

65 SK23B_242 156 9 Miền Trung Đà Nẵng Đỗ Nhật Nam 2009 Nam Kinh 8/1 

66 SK23B_502 155 10 Miền Trung Kon Tum Võ Đức Đoàn 2008 Nam Kinh 
Lớp 9D1, Trường THCS - THPT Liên Việt Kon 

Tum 

67 SK23B_84 153 11 Miền Trung Quảng Trị Phạm Phú Bình 2010 Nam Kinh 
7A, trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Cam 

Lộ, tỉnh Quảng Trị 

68 SK23B_547 150 12 Miền Trung Lâm Đồng Đào Anh Việt 2009 Nam Kinh 
Lớp 8A14, Trường THCS Nguyễn Du, thành phố 

Đà Lạt 

69 SK23B_180 150 13 Miền Trung Đà Nẵng Hà Phước Vũ 2010 Nam Kinh Lớp 8 trường THCS Tây Sơn 

70 SK23B_585 149 14 Miền Trung Quảng Trị Bùi Hồng Quân 2023 Nam Kinh 
Lớp 8E, trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng 

Trị, tỉnh Quảng Trị 

71 SK23B_526 148 15 Miền Trung Quảng Trị Phan Đức Mạnh 2009 Nam Kinh 8A, Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Phú 

72 SK23B_550 145 16 Miền Trung Quảng Trị 
Văn Ngọc Đăng 

Khoa 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A, Trường TH&THCS Hải Phú, huyện Hải 

Lăng, tỉnh Quảng Trị 

73 SK23B_513 143 17 Miền Trung Phú Yên 
Nguyễn Nhật 

Anh 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh, 

Phường 7, thành phố Tuy Hòa 

74 SK23B_493 143 18 Miền Trung Đà Nẵng Văn Công Nam 2008 Nam KInh 9/6, Trường THCS Lý Thường Kiệt Đà Nẵng 

75 SK23B_209 143 19 Miền Trung Quảng Nam Trần Công Triết 2011 Nam Kinh 
lớp 6/4, trường THCS Lê Hồng Phong, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

76 SK23B_750 140 20 Miền Trung Hà Tĩnh 
Phạm Vũ 

Phương 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A, Trường THCS Sông Trí, Thị Xã Kỳ 

Anh, Hà Tĩnh 

77 SK23B_239 140 21 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Đức 

Anh Khoa 
2009 Nam kinh 

Lớp 8/2, trường THCS Phan Bội Châu, quận Sơn 

Trà, TP Đà Nẵng 
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78 SK23B_615 136 22 Miền Trung Hà Tĩnh 
Nguyễn Minh 

Thiên 
2009 Nam kinh 

8/1 trường THCS Cẩm Trung- Cẩm Xuyên- Hà 

Tĩnh 

79 SK23B_524 132 23 Miền Trung Quảng Trị 
Văn Ngọc Tuấn 

Tú 
2009 Nam Kinh Lớp 8A,Trường TH và THCS Hải Phú 

80 SK23B_575 130 24 Miền Trung Phú Yên Trần Chí Kiên 2009 Nam Kinh 
Lớp 8A, Trường THCS Lương Thế Vinh, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

81 SK23B_204 128 25 Miền Trung Đà Nẵng Trần Minh Khôi 2008 Nam Kinh Lớp 9/9 , Trường THCS Tây Sơn 

82 SK23B_68 127 26 Miền Trung Thanh Hóa 
Đỗ Trần Khôi 

Nguyên 
2009 Nam Kinh Lớp 8A, Trường THCS Thị Trấn Vạn Hà 

83 SK23B_514 127 27 Miền Trung Kon Tum 
Nguyễn Vũ 

Hoàng 
2020 Nam Kinh 

Lớp 7B1, Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, 

Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

84 SK23B_576 127 28 Miền Trung Đà Nẵng 
Võ Lê Quang 

Minh 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9/13 Trường Trung Học Cơ Sở Tây Sơn, Đà 

Nẵng, Núi Thành 

85 SK23B_476 127 29 Miền Trung Đà Nẵng 
Đỗ Gia Thiện 

Minh 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8/3, trường THCS Đức Trí, quận Hải Châu, 

TP Đà Nẵng 

86 SK23B_174 120 30 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Bá Bình 

An 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8/8, trường THCS Trưng Vương, Quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

87 SK23B_251 117 31 Miền Trung Đà Nẵng Bùi Minh Nhật 2011 Nam Kinh 
lớp 6/2, trường THCS Lê Hồng Phong, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng 

88 SK23B_125 113 32 Miền Trung Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 2009 Nam Kinh 
Lớp 8/3, trường THCS Lương Thế Vinh, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

89 SK23B_870 107 33 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Lê 

Hoàng Khánh 
2008 Nam Kinh 

lớp 9/2,Trường Huỳnh Bá Chánh,Quận Ngũ 

Hành Sơn,Thành Phố Đà Nẵng 

90 SK23B_160 107 34 Miền Trung Thanh Hóa Lê Minh Đức 2009 Nam Kinh 
Lớp 8B, Trường THCS Thị Trấn Thiệu Hoá, 

Huyện Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh Hoá 

91 SK23B_36 103 35 Miền Trung Lâm Đồng 
NGUYỄN 

THANH HẢI 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A1, Trường THCS Lê Lợi, huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng 

92 SK23B_184 102 36 Miền Trung Đà Nẵng Trần Duy Tùng 2011 Nam Kinh 
Lớp 6/10, trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, 

Đà Nẵng 

93 SK23B_789 100 37 Miền Trung Quảng Trị 
Nguyễn Hữu 

Nguyên 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9B, trường THCS Phan Đình Phùng , Quảng 

Trị 
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94 SK23B_704 100 38 Miền Trung Đà Nẵng Lê Hoàng Long 2009 Nam Kinh 
Lớp 8/6, Trường THCS Lương Thế Vinh, Quận 

Liên Chiểu,Thành Phố Đà Nẵng 

95 SK23B_786 100 39 Miền Trung Đà Nẵng 
Trương Thanh 

Danh 
2009 Nam Kinh Lớp 8/2, Trường THCS Trưng Vương 

96 SK23B_512 96 40 Miền Trung Nghệ An 
Nguyễn Phan 

Khánh Gia 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7A, trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

97 SK23B_834 96 41 Miền Trung Kon Tum Phạm Đại Nam 2010 Nam kinh 
lớp 7b2 ,trường THCS Lý Tự Trọng,thành phố 

Kon Tum 

98 SK23B_525 86 42 Miền Trung Quảng Trị 
Nguyễn Văn Bá 

Tinh 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8D, Trường THCS Thành Cổ, thị xã Quảng 

Trị 

99 SK23B_881 83 43 Miền Trung Đắk Lắk 
Nguyễn Đình 

Xuân Phát 
2008 Nam Kinh 

lớp 9A, trường THCS Phảm Hồng Thái huyện 

Eakar tỉnh Đắk Lắk 

100 SK23B_567 83 44 Miền Trung Đà Nẵng Trần Anh Tú 2010 Nam Kinh 
Lớp 7/1, Trường THCS Lê Độ, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

101 SK23B_234 80 45 Miền Trung Đắk Lắk 
Nguyễn Thái 

Dương 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A, trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk 

102 SK23B_522 80 46 Miền Trung Kon Tum Trần Quốc Việt 2008 Nam Kinh 
Lớp 9D1, Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng, 

Thành Phố Kon Tum 

103 SK23B_185 80 47 Miền Trung Đà Nẵng 
Trần Huỳnh Gia 

Khiêm 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6/4, Trường THCS Nguyễn Huệ, Quận Hải 

Châu, TP Đà Nẵng 

104 SK23B_189 76 48 Miền Trung Đà Nẵng 
Nguyễn Hữu 

Chương 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8/4, THCS Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Duy 

Hiệu, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, 

Thành Phố Đà Nẵng 

105 SK23B_167 76 49 Miền Trung Đà Nẵng 
Lê Viết Minh 

Huy 
2008 Nam Kinh 9/3 Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu 

106 SK23B_833 76 50 Miền Trung Kon Tum Đặng Thành An 2009 Nam Kinh 
Lớp 8C2, Trường THCS Lý Tự Trọng, Thành 

phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

 

Danh sách trên gồm 106 thí sinh./. 



Bảng C1 – Khối Trung học phổ thông chuyên 
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1 SK23C1_10 265 1 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Trần Bảo 

Duy 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin, Trường 

THPT Chuyên ĐH Sư 

Phạm Hà Nội 

Lê Xuân 

Sơn 
2006 Nam Kinh 

11 Tin, Trường THPT 

Chuyên ĐH Sư Phạm 

Hà Nội 

2 SK23C1_45 196 2 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn Đức 

Anh 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin, THPT 

Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Lê Tuấn 

Hoàng 
2005 Nam Kinh 

Lớp 12 Tin, THPT 

Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

3 SK23C1_51 194 3 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Bùi Đình 

Nguyên 

Ngọc 

2006 Nam Kinh 
11 Tin, THPT Chuyên 

ĐHSP 

Nguyễn 

Hoàng 

Long 

2006 Nam Kinh 
11 Tin, THPT Chuyên 

ĐHSP 

4 SK23C1_66 194 4 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

NGUYEN 

CANH 

DUONG 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2 Chuyên tin 

trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên 

HOANG 

ANH DUC 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2 Chuyên tin 

trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên 

5 SK23C1_150 150 5 
Miền 

Bắc 

Hải 

Phòng 

Nguyễn 

Trần Thành 

MInh 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin, Trường 

THPT chuyên Trần 

Phú, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng. 

Nguyễn 

Tùng Lâm 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin, Trường 

THPT chuyên Trần 

Phú, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng. 

6 SK23C1_70 110 6 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Hoàng 

Trung Hải 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, Trường 

THPT Chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

Bùi Đàm 

Quân 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, Trường 

THPT Chuyên Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

7 SK23C1_162 95 7 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Phan Lê 

Nguyên Bảo 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, trường 

THPT Chuyên Hà Nội - 

Amsterdam, quận Câu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

     

8 SK23C1_130 94 8 
Miền 

Bắc 
Hà Nội Lê Đức Anh 2005 Nam Kinh 

Lớp 12 Tin THPT 

chuyên Hà Nội - 

Amsterdam 

Nguyễn 

Hoàng 

Phúc 

2005 Nam Kinh 

Lớp 12 Tin THPT 

chuyên Hà Nội 

Amsterdam 

9 SK23C1_132 94 9 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Đào Quang 

Linh 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A3 Tin, Trường 

THPT chuyên Khoa 

học Tự Nhiên, quận 

Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

Đỗ Ngọc 

Anh Trung 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2 Tin, Trường 

THPT chuyên Khoa 

học Tự Nhiên, quận 

Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 



STT 
SBD Vòng sơ 

khảo 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

KV 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

TS1 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

10 SK23C1_194 90 10 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn Văn 

Khuê 
2007 Nam Kinh 

10 Tin, THPT Chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

Nguyễn 

Minh Tuấn 
2007 Nam Kinh 

10 Tin, THPT Chuyên 

Hà Nội - Amsterdam, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

11 SK23C1_15 90 11 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Trương 

Tuấn Đạt 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, THPT 

Chuyên Sư Phạm 

Nguyễn 

Thái Minh 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, THPT 

Chuyên Sư Phạm 

12 SK23C1_44 90 12 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn Hữu 

Bảo Lâm 
2007 Nam Kinh 

lớp 10 tin, trường 

THPT chuyên Đại học 

Sư Phạm Hà Nội 

Đặng Trần 

Hoàng 

Nam 

2007 Nam Kinh 

lớp 10 tin, trường 

THPT chuyên Đại học 

Sư Phạm Hà Nội 

13 SK23C1_79 89 13 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Chu Văn 

Khánh 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10-Tin, Trường 

THPT chuyên ĐHSP 

Hà Nội. 

Nguyễn 

Trần Mạnh 

Dũng 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10-Toán 1, Trường 

THPT chuyên ĐHSP 

Hà Nội. 

14 SK23C1_271 75 14 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Lê Nguyễn 

Quốc Bình 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Tin, Trường 

THPT Chu Văn An, 

Quận Tây Hồ, Thành 

Phố Hà Nội 

Hà Việt 

Thành 
2006 Nam Kinh 

11 tin, THPT Chu Văn 

An, Quận Tây Hồ, Hà 

Nội 

15 SK23C1_316 74 15 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn Quý 

Tú 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10T1, trường 

THPT chuyên Hà Nội 

Amsterdam, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà 

Nội, 

     

16 SK23C1_163 72 16 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn 

Tường Duy 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11A1 Toán, 

Trường THPT chuyên 

Khoa Học Tự Nhiên 

Phạm 

Quang 

Minh 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2 Toán, 

Trường THPT chuyên 

Khoa Học Tự Nhiên 

17 SK23C1_117 64 17 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn 

Nguyên 

Phong 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2, trường 

THPT Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

     

18 SK23C1_69 62 18 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Trần Ngọc 

Nhật Minh 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10 Toán 2 trường 

THPT Chuyên Hà Nội 

Amsterdam 
     

19 SK23C1_157 199 1 
Miền 

Nam 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Võ Khắc 

Triệu 
2005 Nam Kinh 

Lớp 12 Tin, Trường 

Phổ thông Năng khiếu, 

Vũ Quốc 

Lâm 
2005 Nam Kinh 

Lớp 12 Tin, Trường 

Phổ thông Năng khiếu, 



STT 
SBD Vòng sơ 

khảo 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

KV 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

TS1 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

ĐHQG TPHCM ĐHQG TPHCM 

20 SK23C1_206 90 2 
Miền 

Nam 
An Giang 

Trương Lê 

Trung Hiếu 
2006 Nam Kinh 

Lớp 12TT, trường thpt 

chuyên Thoại Ngọc 

Hầu 

Hồ Quang 

Minh 
2007 Nam Kinh 

lớp 11T1, trường thpt 

chuyên Thoại Ngọc 

Hầu 

21 SK23C1_254 90 3 
Miền 

Nam 
An Giang 

Tiêu Trọng 

Phúc 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11T-Tin, Trường 

THPT Chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Nguyễn 

Phúc 

Thắng 

2007 Nam Kinh 

10T-Tin, Trường THPT 

Chuyên Thoại Ngọc 

Hầu, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

22 SK23C1_233 90 4 
Miền 

Nam 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Ngô 

Cẩm Quyên 
2006 Nữ Kinh 

11 Tin, Trường PTNK - 

ĐHQG TPHCM 

Nguyễn 

Quốc 

Công Toại 

2006 Nam Kinh 
11 Tin, Trường PTNK - 

ĐHQG TPHCM 

23 SK23C1_149 80 5 
Miền 

Nam 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Phạm Minh 

Tuấn 
2007 Nam Kinh 

10CTINA, Trường 

THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Phạm 

Minh Huy 
2007 Nam Kinh 

10CTINA, Trường 

THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

24 SK23C1_211 74 6 
Miền 

Nam 
An Giang 

Trần Trung 

Hậu 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11TT, trường 

THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Nguyễn 

Tuấn Hùng 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11TT, trường 

THPT chuyên Thoại 

Ngọc Hầu, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

25 SK23C1_145 194 1 
Miền 

Trung 
Hà Tĩnh 

Lê Tùng 

Sơn 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin, trường 

THPT Chuyên Hà Tĩnh 

Trần Tuấn 

Anh 
2006 Nam Kinh 

11A1, THPT Minh 

Khai 

26 SK23C1_203 133 2 
Miền 

Trung 

Bình 

Định 

Lê Văn 

Thức 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11Ti, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, Bình Định 

Huỳnh Chí 

Tôn 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11Ti, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, Bình Định 

27 SK23C1_280 103 3 
Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Lê Minh 

Tân 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A5, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà 

Nẵng 

Trần Thái 

Hòa 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A5, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, thành phố Đà 

Nẵng 

28 SK23C1_116 84 4 
Miền 

Trung 
Nghệ An 

Phạm Tuấn 

Thành 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11A2, trường 

THPT Phan Bội Châu, 

thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

     



STT 
SBD Vòng sơ 

khảo 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

KV 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

TS1 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

29 SK23C1_135 75 5 
Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Hà Bảo 

Khang 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10A5, Trường 

THPT chuyên Lê Quý 

Đôn, quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng 

     

30 SK23C1_36 74 6 
Miền 

Trung 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Nguyễn 

Đình Huy 
2006 Nam Kinh 

11A5, THPT Hai Bà 

Trưng, TP Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Trần Anh 

Hào 
2006 Nam Kinh 

11A1, THPT Hai Bà 

Trưng, TP Huế, tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

31 SK23C1_113 63 7 
Miền 

Trung 
Nghệ An 

Nguyễn 

Phan Khánh 

An 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11A2, trường 

THPT chuyên Phan Bội 

Châu, Vinh, Nghệ An 
     

 

Danh sách trên gồm 31 đội thi./. 



Bảng C2 – Khối Trung học phổ thông không chuyên 

STT 
SBD Vòng sơ 

khảo 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

KV 

Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

1 SK23C2_412 220 1 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Hữu Tuấn 2008 Nam Kinh 
Lớp 9A, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2 SK23C2_59 150 2 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Tuấn Khôi 2006 Nam Kinh Lớp 11A6 - THPT Ngọc Tảo - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội 

3 SK23C2_154 120 3 Miền Bắc Hải Phòng Đỗ Đức Đạt 2006 Nam Kinh 11B5 - THPT AN LÃO 

4 SK23C2_66 100 4 Miền Bắc Hà Nội Lưu Trí Khoa Tùng 2007 Nam Kinh 10A1 Trường THPT Phan Đình Phùng 

5 SK23C2_229 80 5 Miền Bắc Hà Nội Bùi Thanh Quang 2006 Nam Kinh 
Lớp 11A7, trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

6 SK23C2_100 80 6 Miền Bắc Hải Phòng Lê Thị Khánh Linh 2006 Nữ Kinh 
lớp 11B11, Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Thủy 

Nguyên, Thành Phố Hải Phòng 

7 SK23C2_133 80 7 Miền Bắc Quảng Ninh Bùi Hùng Nam 2006 Nam Kinh 
Lớp 11A6, trường THPT Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

8 SK23C2_410 80 8 Miền Bắc 
Tuyên 

Quang 
DƯƠNG KIẾN QUỐC 2007 Nam Tày 

Lớp 10B, Trường Phổ Thông DTNT ATK Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 

9 SK23C2_230 80 9 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Tấn Phát 2007 Nam Kinh Lớp 10B1 Trường THPT Việt Nam – Ba Lan 

10 SK23C2_70 80 10 Miền Bắc Hải Phòng Nguyễn Trung Kiên 2006 Nam Kinh 
Lớp 11B12, Trường THPT Quang Trung, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 

11 SK23C2_88 80 11 Miền Bắc Hà Nội Nguyễn Quang An 2007 Nam Kinh 
Lớp 10 Lý 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

12 SK23C2_207 80 12 Miền Bắc Lào Cai Trần Quốc Hùng 2006 Nam Kinh 
Lớp 11A1, trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai, 

phường Kim Tân, thành phố Lào Cai 

13 SK23C2_19 78 13 Miền Bắc Hà Nội Bùi Minh Hiếu 2006 Nam Kinh Lớp 11A3 trường PTTH chuyên sư phạm 

14 SK23C2_99 77 14 Miền Bắc Hải Phòng Đồng Gia Khánh 2006 Nam Kinh 11B11, THPT Lý Thường Kiệt 

15 SK23C2_10 77 15 Miền Bắc Hà Nội Đỗ Quang Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 10A01, Trường THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

16 SK23C2_5 72 16 Miền Bắc Hà Nội Đặng Quang Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 10A3, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

17 SK23C2_191 60 17 Miền Bắc 
Tuyên 

Quang 
Mai Việt Tùng 2007 Nam kinh 

Lớp 10A1, Trường THPT Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, 

Tỉnh Tuyên Quang 

18 SK23C2_300 60 18 Miền Bắc Hà Nội Phạm Nam Anh 2007 Nam Kinh Lớp 10A1 trường THPT Chuyên ĐHSP 

19 SK23C2_120 86 1 Miền Nam Long An Phạm Thanh Sang 2007 Nam Kinh 
Lớp 10A4, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 



STT 
SBD Vòng sơ 

khảo 

Tổng 

điểm 

Xếp 

hạng 

KV 

Khu vực Tỉnh/TP Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

20 SK23C2_187 80 2 Miền Nam 
TP. Hồ Chí 

Minh 
Hoàng Mai An 2007 Nữ Kinh 10TN1, trường Phổ Thông Năng Khiếu - ĐHQGTPHCM 

21 SK23C2_64 76 3 Miền Nam 
Bà Rịa – 

Vũng Tàu 
Phạm Gia Khánh 2007 Nam Kinh 

Lớp 10A6, Trường thpt Vũng Tàu, phường 8, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh BRVT 

22 SK23C2_156 71 4 Miền Nam Đồng Nai Lê Hữu Hải 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT Xuân Lộc 

23 SK23C2_157 66 5 Miền Nam Đồng Nai Hồ Thị Như Ngọc 2006 Nữ Kinh Lớp 11A2, THPT Xuân Lộc 

24 SK23C2_216 149 1 Miền Trung Nghệ An Nguyễn Huy Nhật 2006 Nam Kinh Lớp 11A1, Trường PTDTNT THPT Số 2 Nghệ An 

25 SK23C2_235 80 2 Miền Trung Nghệ An Lê Quốc Anh 2006 Nam Kinh 
Lớp 11C1 , Trường THPT Tân Kì , Huyện Tân Kì , Tỉnh 

Nghệ An 

26 SK23C2_92 80 3 Miền Trung Đắk Lắk Lê Quang Minh 2007 Nam Kinh 
Lớp 10A3, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn 

Phước An, huyện Krong Pak, tỉnh Dak Lak 

27 SK23C2_94 80 4 Miền Trung 
Thừa Thiên 

Huế 
Phan Hoàng Đông Vy 2007 Nữ Kinh Lớp 10A10, THPT Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế 

28 SK23C2_91 79 5 Miền Trung Đà Nẵng Nguyễn Thành Long 2007 Nam Kinh 
Lớp 10/2, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng 

29 SK23C2_124 79 6 Miền Trung Quảng Nam Đoàn Lê Gia Bảo 2005 Nam Kinh Lớp 12/1, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ 

30 SK23C2_97 69 7 Miền Trung 
Thừa Thiên 

Huế 
Nguyễn Tiến 2006 Nam Kinh 

Lớp 11A3, THPT Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, 

Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

31 SK23C2_185 60 8 Miền Trung Hà Tĩnh Nguyễn Như Thông 2006 Nam Kinh Lớp 11A2 Trường THPT Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 

 

Danh sách trên gồm 31 đội thi./. 



Bảng D2 – Sản phẩm sáng tạo khối THCS 

 

STT Tên SPST 
Mã 

đăng ký 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

thí sinh 1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

thí sinh 2 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

1 
Website quản lý học tập 

GeniDev 
D2_4 

Miền 

Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Vũ Trí Việt 2010 Nam Kinh 

Lớp 7/1, trường 

THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

Vũ Đăng 

Khoa 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6/1, trường 

THCS Nguyễn Du, 

Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

2 IUCN Red List VietNam D2_6 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn 

Ngọc Anh 
2008 Nữ kinh 

Lớp 9A1 trường 

THCS Hoàng Mai, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

     

3 

Ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo trong Giám sát và 

Phòng cháy Rừng 
D2_7 

Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Lê Dương 

Khánh 

Linh 

2011 Nữ Kinh 
6A2 – THCS Lê 

Ngọc Hân 

Đỗ Tuấn 

Dũng 
2011 Nam Kinh 

6A6 – Trung học 

Vinschool Ocean 

Park 

4 Vui học toán 6 D2_10 
Miền 

Trung 
Kon Tum 

Trương 

Anh Tuấn 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6A3, Trường 

THCS - THSP Lý Tự 

Trọng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

     

5 Logic Circuit Simulator D2_11 
Miền 

Bắc 
Hà Nội Tô An Kỳ 2011 Nam Kinh 

Lớp 7H, trường 

THCS Trưng Vương, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 
     

6 

THIẾT BỊ HỖ TRỢ 

NUÔI CÁ CHẠCH LẤU 

THƯƠNG PHẨM 
D2_12 

Miền 

Nam 

Hậu 

Giang 

Trần Minh 

Thi 
2008 Nam Kinh 

Lớp 9A5, trường Phổ 

Thông Dân Tộc Nội 

Trú Him Lam, huyện 

Châu Thành A, tỉnh 

Hậu Giang 

     

7 
Nói không với xâm hại 

trẻ em 
D2_14 

Miền 

Bắc 

Quảng 

Ninh 

Bùi Hà 

Linh 
2010 Nữ Kinh 

Lớp 7B1, trường 

THCS Kim Sơn, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Đỗ Minh 

Tuấn 
2010 Nam Kinh 

Lớp 7B1, trường 

THCS Kim Sơn, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 



STT Tên SPST 
Mã 

đăng ký 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

thí sinh 1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

thí sinh 2 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

8 

Game giáo dục về ý thức 

bảo vệ môi trường “Phân 

loại và tái chế rác thải - 

Vì một môi trường xanh 

bền vững” 

D2_72 
Miền 

Nam 

Tiền 

Giang 

Bùi Quốc 

Vĩnh 

Khang 

2008 Nam Kinh 

Lớp 9.1, trường 

THCS Xuân Diệu, 

Tp. Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

     

9 
Thiết kế website mạng xã 

hội giáo dục 
D2_83 

Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Trần Việt 

Tuấn 
2010 Nam Kinh 

7A1,THCS Ba Đình, 

quận Ba Đình, Hà 

Nội 

Nông Việt 

Tiến Đạt 
2010 Nam Tày 

7A3, THCS Ba 

Đình, quận Ba Đình, 

Hà Nội 

10 

Phần mềm giúp học sinh 

THCS học tốt môn Toán, 

Địa và Tin 
D2_88 

Miền 

Nam 
An Giang 

Ngô Tấn 

Thịnh 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6A3, Trường 

THCS Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân, tỉnh 

An Giang 

     

11 THE DEAF PEOPLE D2_96 
Miền 

Bắc 

Quảng 

Ninh 

Nguyễn 

Hoàng Phú 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8C4, trường 

THCS Mạo Khê I, 

phường Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Phùng Khôi 

Nguyên 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8C3, trường 

THCS Mạo Khê I, 

phường Mạo Khê, 

thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

12 
DƯ ĐỊA CHÍ ĐÔNG 

TRIỀU 
D2_99 

Miền 

Bắc 

Quảng 

Ninh 

Nguyễn 

Bích Ngọc 
2009 Nữ Kinh 

Lớp 8C2, trường 

THCS Mạo Khê I, 

phường Mạo Khê, thị 

xã Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nguyễn 

Thiện Nhân 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8C3, trường 

THCS Mạo Khê I, 

phường Mạo Khê, 

thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

13 

Phần mềm ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo nhận diện 

một số bệnh về da tại nhà 
D2_118 

Miền 

Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Hải Đăng 
2009 Nữ Kinh 

Lớp: 8SL5, Vietnam 

Australia 

International School 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

Khánh 

2009 Nam Kinh 

Lớp: 8, Trường 

British International 

School (BIS) 

14 

MÔ HÌNH NHÀ 

THÔNG MINH DÀNH 

CHO NGƯỜI KHUYẾT 

TẬT VẬN ĐỘNG 

D2_124 
Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Lê Anh 

Tuấn 
2023 Nam Kinh 

lớp 8/7 trường THCS 

Tây Sơn 

Võ Lê 

Quang 

Minh 

2008 Nam Kinh 
lớp 9/13 trường 

THCS Tây Sơn 

15 Ở đây có lúa D2_126 
Miền 

Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

NGUYỄN 

MINH 

DUY 

2008 Nam Kinh 

9/10, THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, Gò Vấp, 

TP.HCM 

NGUYỄN 

VŨ TUẤN 

ANH 

2008 Nam Kinh 

9/10, THCS Nguyễn 

Văn Trỗi, Gò Vấp, 

TP.HCM 

16 
Phần Mềm Chấm Trắc 

Nghiệm Bằng Xử Lí 
D2_127 

Miền 

Nam 

Hậu 

Giang 

Phạm Thị 

Khánh Như 
2009 Nữ Kinh 

Lớp 8A5, trường 

THCS Phan Văn Trị, 

Trần Cao 

Duy An 
2009 Nam Kinh 

Lớp 8A1, trường 

THCS Phan Văn Trị, 



STT Tên SPST 
Mã 

đăng ký 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

thí sinh 1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

thí sinh 2 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Hình Ảnh TP Vị Thanh, Tỉnh 

Hậu Giang 

TP Vị Thanh, Tỉnh 

Hậu Giang 

17 
Ứng dụng mô hình robot 

thông minh dẫn đường 
D2_128 

Miền 

Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

Lê Thị 

Thanh 

Ngân 

2010 Nữ Kinh 

Lớp7/4 Trường 

THCS Nguyễn Tri 

Phương - q10 
     

18 

Vòng đeo tay HAPPE - 

dành cho người bệnh gặp 

khó khăn về giao tiếp xã 

hội và hỗ trợ kết nối các 

thiết bị sinh hoạt xung 

quanh khi điều trị tại 

bệnh viện 

D2_129 
Miền 

Nam 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Nguyễn 

Đức Huy 
2011 Nam Kinh 

Lớp 6/8, trường 

THCS Ngô Sĩ Liên      

19 
Phần mềm hỗ trợ người 

khiếm thị học Tiếng Anh 
D2_84 

Miền 

Nam 
An Giang 

Ngô Trần 

Quốc Bảo 
2009 Nam Kinh 

8A5, THCS Phú 

Thạnh, xã Phú 

Thạnh, huyện Phú 

Tân, tỉnh An Giang 

     

Danh sách trên gồm 19 sản phẩm./. 



Bảng D3 – Sản phẩm sáng tạo khối THPT 

 

STT Tên SPST 
Mã 

đăng ký 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

thí sinh 1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và 

tên thí 

sinh 2 
 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

1 

coDestress – Hệ thống 

nhận diện căng thẳng, áp 

dụng liệu pháp âm nhạc 

nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh 

thần 

D3_1 
Miền 

Nam 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Ngô Đình 

Gia Bảo 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11KC3, Trường Phổ 

thông Năng khiếu, ĐHQG 

- HCM, quận 5, thành phố 

Hồ Chí Minh 

     

2 
HỆ THỐNG CẤP THỨC 

UỐNG TỰ ĐỘNG 
D3_47 

Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Khanh 

2007 Nữ Kinh 

Lớp 10/9, Trường THPT 

Sơn Trà, quận Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng 

Nguyễn 

Văn 

Quốc 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11A1, Trường 

THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn, quận 

Sơn Trà, Tp. Đà 

Nẵng 

3 PilePoxyl D3_71 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Lưu Công 

Thế Hiển 
2007 Nam Kinh 

Lớp 10TN1-3, trường 

THPT Trương Định, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

     

4 

ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ NHẬN DẠNG ĐỂ 

HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN 

BỆNH DA TRÊN CƠ 

THỂ 

D3_79 
Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Nguyễn 

Huy 

Trọng 

2007 Nam Kinh 
Lớp 10A2 - Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Nguyễn 

Huy 

Nghĩa 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10A2 - 

Trường THPT 

chuyên Lê Quý 

Đôn 

5 

HỆ THỐNG KIỂM 

SOÁT VÀ XỬ LÝ KHÍ 

THẢI TRÊN CÁC LOẠI 

XE TẢI TRỌNG LỚN 

(Emission Control & 

Treatment – EMCT) 

D3_92 
Miền 

Trung 
Lâm Đồng 

Nguyễn 

Đức 

Mạnh 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Lý, Trường THPT 

Chuyên Thăng Long, 

phường 3, Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

Hà 

Khánh 

Linh 

2006 Nữ Kinh 

Lớp 11 Lý, Trường 

THPT Chuyên 

Thăng Long, 

phường 3, Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

6 
HỆ THỐNG ĐIỂM 

DANH THÔNG MINH 
D3_93 

Miền 

Nam 

Đồng 

Tháp 

Nguyễn 

Dương 

Thuận 

Phát 

2007 Nam Kinh 
10TH, THPT Chuyên 

Nguyễn Quang Diêu 

Trần 

Phúc 

Khang 

2006 Nam Kinh 

11TH1, THPT 

Chuyên Nguyễn 

Quang Diêu 



STT Tên SPST 
Mã 

đăng ký 

Khu 

vực 
Tỉnh/TP 

Họ và tên 

thí sinh 1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và 

tên thí 

sinh 2 
 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

7 Sign Language Translator D3_95 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Lương 

Nhật 

Minh 

2007 Nam Kinh 
Lớp 10A1, Trường THPT 

Marie Curie Hà Đông 

Nguyễn 

Tuấn 

Kiệt 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10A1, Trường 

THPT Marie Curie 

Hà Đông 

8 
ROBOT TỰ HÀNH F-

ONE 
D3_96 

Miền 

Trung 
Đà Nẵng 

Võ Đức 

Hiếu 
2005 Nam Kinh 

12A5, Trường TH,THCS 

& THPT FPT Đà Nẵng 

Trần 

Minh 

Hoàng 

2005 Nam Kinh 

12A5, Trường 

TH,THCS & 

THPT FPT Đà 

Nẵng 

9 

Thiết bị tự động đo chất 

lượng nước sinh hoạt 

trong hộ gia đình và gửi 

tín hiệu đến điện thoại 

người dùng. 

D3_97 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn 

Quang 

Anh 

2006 Nam Kinh 

11 Tin trường THPT 

chuyên Hà Nội 

Amsterdam 

Ngô 

Minh 

Khoa 

2006 Nam Kinh 

11 Tin trường 

THPT chuyên Hà 

Nội Amsterdam 

10 
Unix - App tư vấn chọn 

trường 
D3_98 

Miền 

Nam 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Quang 

Kỳ 

2007 Nam Kinh 

10 Anh 1, trường Phổ 

Thông Năng Khiếu, quận 

5, TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Minh 

Tiệp 

2006 Nam Kinh 

11 Tin, trường Phổ 

Thông Năng 

Khiếu, quận 5, TP 

Hồ Chí Minh 

11 

MedIQ- Hộp y tế thông 

minh ứng dụng nền tảng 

IOT và hệ thống 

AppMobile 

D3_100 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Lê Gia 

Bách 
2006 Nam Kinh 

11 Tin, THPT chuyên Hà 

Nội Amsterdam 

Nguyễn 

Hoàng 

Dũng 

2006 Nam Kinh 

11 Tin, THPT 

chuyên Hà Nội 

Amsterdam 

12 

ReviseNow - Phần mềm 

tự động tạo ra các bài ôn 

tập dựa trên tài liệu người 

dùng nhập vào 

D3_101 
Miền 

Bắc 
Hà Nội 

Nguyễn 

Đình 

Nhật Huy 

2007 Nam Kinh 

Lớp 10I, trường THCS và 

THPT M.V.Lomonoxop, 

quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

     

Danh sách trên gồm 12 sản phẩm./. 

 

 

 

 


